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TÓM TẮT 
Trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, chuyên đề học tập trong các môn học là một nội 

dung giáo dục mới, nhằm giúp học sinh tăng cường vận dụng kiến thức và kĩ năng thực hành để 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định hướng nghề nghiệp. Trong nghiên cứu này, 

bằng phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm sư phạm, đã giới thiệu quy trình thiết kế 

gồm 7 bước và tổ chức hoạt động học trải nghiệm qua 3 giai đoạn trong dạy học các chuyên đề học 

tập môn Sinh học và kết quả bước đầu của việc vận dụng quy trình đó. Kết quả này góp phần giúp 

giáo viên sinh học tiếp cận đến việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông có hiệu quả. 

Từ khóa: Giáo dục phổ thông; dạy học Sinh học; dạy học chuyên đề; học trải nghiệm; hoạt động 

trải nghiệm. 
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ABSTRACT 
In the 2018 general educational program, learning themes in subjects are the new educational 

contents, to help students enhance the use of knowledges and practical skills to solve practical 

problems, to meet for career orientational requirements. In this study, by  theoretical reseaching 

and pedagogical empirical method, the 7-step design process and the process organizing 

experiential learning activities through 3 stages in teaching Biological learning themes and the 

results of applying that process were introduced. These results contribute to help Biological 

teachers approach to the implementation of the general educational program effectively. 
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experiential activities. 
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1. Mở đầu 

Học trải nghiệm được dựa trên một tập hợp 

các giả định học hỏi từ kinh nghiệm, trong đó 

chú ý đến việc người học phân tích những trải 

nghiệm (kinh nghiệm) đã có và phản ánh, 

đánh giá, tái tạo những trải nghiệm (kinh 

nghiệm) mới [1]-[4]. Đây là một quá trình 

phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ của 

người học thông qua việc sử dụng các trải 

nghiệm thực tiễn [5], [6] và người học biết 

phản ánh, phân tích những tiến bộ thông qua 

trải nghiệm của bản thân [7]. Thông qua học 

trải nghiệm, người học đưa ra những phản 

ánh có chất lượng, có ý nghĩa hơn so với kết 

quả học tập, bởi vì “Học là một quá trình mà 

kiến thức được tạo ra thông qua việc chuyển 

đổi kinh nghiệm” [8]. Các nghiên cứu về học 

trải nghiệm đều cho thấy, hoạt động trải 

nghiệm của người học chiếm vị trí trung tâm 

trong quá trình học trải nghiệm [9]. 

Định hướng về nội dung giáo dục trong 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở nước 

ta là thực hiện mục tiêu hình thành, phát triển 

phẩm chất và năng lực người học thông qua 

các nội dung giáo dục được thực hiện ở tất cả 

các môn học và hoạt động giáo dục. Chương 

trình đã xác định, ở giai đoạn định hướng 

nghề nghiệp, bên cạnh các môn học và hoạt 

động giáo dục bắt buộc; các môn học lựa 

chọn thì mỗi môn học có một số chuyên đề 

học tập. Các chuyên đề học tập của mỗi môn 

học nhằm thực hiện yêu cầu phân hoá sâu, 

giúp học sinh tăng cường kiến thức và kĩ năng 

thực hành, vận dụng kiến thức giải quyết một 

số vấn đề của thực tiễn, đáp ứng yêu cầu định 

hướng nghề nghiệp [10].  

Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh 

học giới thiệu hệ thống các chuyên đề học tập 

nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức, rèn luyện 

kĩ năng thực hành, tìm hiểu ngành nghề để trực 

tiếp định hướng, làm cơ sở cho các quy trình kĩ 

thuật, công nghệ thuộc các ngành, nghề liên 

quan đến sinh học, hướng đến các lĩnh vực của 

nền công nghệ 4.0 như công nghệ sinh học 

trong nông nghiệp, y dược, chế biến thực 

phẩm, bảo vệ môi trường,… được ứng dụng 

theo cách tích hợp các thành tựu không chỉ của 

Sinh học, mà còn của các khoa học liên ngành 

[11]. Vận dụng hoạt động học trải nghiệm 

trong dạy học chuyên đề có ý nghĩa phát triển 

các năng lực sinh học cho học sinh thông qua 

việc học sinh được làm thí nghiệm, thực hành, 

được thực hiện các dự án,...  

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Quy trình thiết kế và tổ chức hoạt động 

học trải nghiệm trong dạy học chuyên đề 

học tập môn Sinh học 

Qua nghiên cứu các quy trình thiết kế và tổ 

chức hoạt động trải nghiệm của nhiều tác giả 

[12]-[14], chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế 

và tổ chức hoạt động học trải nghiệm trong 

dạy học chuyên đề học tập môn Sinh học ở 

trường phổ thông như sau: 

2.1.1. Quy trình thiết kế hoạt động học trải 

nghiệm trong dạy học chuyên đề học tập môn 

Sinh học 

Thiết kế hoạt động học trải nghiệm trong dạy 

học môn Sinh học nói chung, dạy học chuyên 

đề học tập nói riêng, là một công việc quan 

trọng, quyết định sự thành công của hoạt 

động. Mỗi hoạt động học trải nghiệm được 

thiết kế cần đảm bảo khung logic của các hoạt 

động trong một chủ đề; đảm bảo sự trải 

nghiệm và môi trường để học sinh sáng tạo; 

có thể tiến hành theo 7 bước sau đây: 

Bước 1. Xác định nhu cầu tổ chức (lí do lựa 

chọn) hoạt động học trải nghiệm; 

Bước 2. Đặt tên cho hoạt động học trải nghiệm; 

Bước 3. Xác định mục tiêu của hoạt động học 

trải nghiệm; 

Bước 4. Xác định nội dung và hình thức của 

hoạt động học trải nghiệm; 

Bước 5. Xác định các hoạt động học trải 

nghiệm cụ thể; 

Bước 6. Xác định các điều kiện cần thiết cho 

việc tổ chức hoạt động học trải nghiệm; 

Bước 7. Kiểm tra, điều chỉnh và hoàn thiện 

hoạt động học trải nghiệm. 

Sau khi đã thiết kế hoạt động học trải nghiệm, 

tiến hành lập kế hoạch tổ chức hoạt động một 

cách rõ ràng dưới dạng văn bản, với cấu trúc 

được mô tả theo bảng 1. 
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Bảng 1. Cấu trúc bản kế hoạch tổ chức hoạt động học trải nghiệm 

Thứ tự Nội dung Ghi chú 

 TÊN HOẠT ĐỘNG HỌC TRẢI NGHIỆM 
Đáp ứng thực 

tiễn dạy học. 
I Lí do lựa chọn  

II Mục tiêu hoạt động học trải nghiệm về kiến thức, kĩ năng, thái độ, năng lực 

III 

1 

2 

3 

4 

Chuẩn bị 

Nội dung hoạt động học trải nghiệm 

Phương pháp, hình thức tổ chức 

Phương tiện, học liệu  

Phân công nhiệm vụ 

 

Đa dạng, đảm 

bảo tính khoa 

học, tính khả 

thi 

IV 

1 

 

 

2 

a 

b 

 

 

c 

3 

 

Tiến trình thực hiện hoạt động: 

Giai đoạn trước giờ học: Học sinh được giới thiệu về kế hoạch hoạt động (trên lớp 

học) và chuẩn bị các nội dung, phương tiện cần thiết cho hoạt động, sản phẩm của 

hoạt động (tại các địa điểm mà nhóm học sinh sắp xếp được phù hợp với các 

thành viên). 

Giai đoạn trong giờ học (trên lớp học hoặc địa điểm trải nghiệm ngoài lớp học): 

thực hiện qua các hoạt động cụ thể: 

Hoạt động khởi động: thực hiện theo các hình thức sân khấu hóa hoặc trò chơi,… 

Các hoạt động chính: hoạt động 1, hoạt động 2,... mỗi hoạt động xác định mục tiêu, 

phương tiện, biện pháp, hình thức, người thực hiện, công việc thực hiện, sản phẩm. 

Hoạt động kết thúc: trao đổi, hoàn thiện, tổng kết các hoạt động. 

Giai đoạn sau giờ học (thực hiện ngoài lớp học): Học sinh được yêu cầu hoàn 

thiện sản phẩm, viết báo cáo, tự học, chuẩn bị cho các hoạt động khác. 

V 
Đánh giá hoạt động: Học sinh được đánh giá về năng lực thực hiện các hoạt động, 

rút kinh nghiệm cho hoạt động. 

Tiêu chí rõ 

ràng 

VI 
Gợi ý cho người sử dụng: Cần làm rõ thêm ý tưởng của mình sao cho người khác 

không thể hiểu lầm được về nội dung, các bước thực hiện và tiêu chí đánh giá 

Cung cấp thêm 

thông tin  

2.1.2. Quy trình tổ chức hoạt động học trải 
nghiệm trong dạy học chuyên đề học tập môn 
Sinh học 

Tổ chức hoạt động học trải nghiệm trong dạy 
học chuyên đề học tập môn Sinh học có thể 
thực hiện qua 3 giai đoạn: Trước hoạt động, 
trong hoạt động và sau hoạt động; mỗi giai 
đoạn đó tiến hành qua các bước hoặc công 
việc cụ thể. 

1/ Giai đoạn trước hoạt động: 

Bước 1. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải 
nghiệm: Từ đầu năm học, giáo viên lập kế 
hoạch dạy học cho cả năm học. Trên cơ sở 
phân tích chương trình, nội dung môn học, 
tình hình thực tế dạy học, dựa theo những yêu 
cầu cần đạt theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, chương trình nhà trường gắn với địa 
phương, trên cơ sở phân tích và lựa chọn 
những nội dung đề xuất hoạt động trải nghiệm 
phù hợp trong dạy học Sinh học, giáo viên 
thiết kế kế hoạch dạy học, trong đó có dạy 
học chuyên đề học tập với cách tổ chức hoạt 
động học trải nghiệm. 

Bước 2. Phổ biến kế hoạch: Trước buổi tổ 

chức hoạt động học trải nghiệm ít nhất 1 tuần, 

giáo viên phổ biến kế hoạch hoạt động học 
trải nghiệm trước học sinh. Phân công các 
công việc cụ thể và những phần cần chuẩn bị 
của học sinh. 

Bước 3. Chuẩn bị cho thực hiện kế hoạch: 

Giáo viên rà soát lại bản kế hoạch, bản trình 

chiếu, các công việc chuẩn bị của giáo viên,... 

có những phương án thay thế khi kế hoạch 

ban đầu gặp rủi ro; học sinh cũng chuẩn bị 

các phương tiện, dụng cụ, học liệu,… theo sự 

phân công. 

2/ Giai đoạn trong hoạt động: 

Bước 1. Kiểm tra công việc chuẩn bị: Giáo 

viên và học sinh cùng rà soát lại toàn bộ 

những phương tiện, học liệu,… để đảm bảo 

việc thực hiện các hoạt động học trải nghiệm 

đạt hiệu quả tốt nhất.  

Bước 2. Thực hiện các hoạt động trải nghiệm: 

Giáo viên và học sinh tham gia vào các hoạt 

động học trải nghiệm theo kế hoạch đã thiết kế 

Bước 3. Đánh giá hoạt động trải nghiệm: 

Được thực hiện bởi giáo viên và học sinh 

thông qua tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau dựa 

trên các công cụ và tiêu chí cụ thể. 
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3/ Giai đoạn sau hoạt động: thực hiện những 
công việc 

Viết bài báo cáo: Học sinh được yêu cầu về 
nhà viết bài báo cáo về tiến trình hoạt động 

học trải nghiệm. Giáo viên sẽ thu lại và đánh 
giá bài báo cáo của học sinh; 

Trả lời các câu hỏi, làm bài tập: giáo viên 
yêu cầu học sinh thực hiện các câu hỏi, bài 
tập của những bài học có liên quan; 

Tự học: Trên cơ sở viết bài báo cáo, trả lời 

các câu hỏi, làm bài tập theo yêu cầu, học 
sinh tự học để chuẩn bị cho việc kiểm tra, 
chuẩn bị cho kế hoạch học tập các bài 
học/chủ đề tiếp theo. Giáo viên cũng chuẩn bị 
cho việc tổ chức dạy học các chủ đề/bài học 
tiếp theo; thiết kế đề kiểm tra theo định hướng 

phát triển năng lực của học sinh. 

2.2. Kết quả vận dụng quy trình thiết kế và 

tổ chức học trải nghiệm trong dạy học 

chuyên đề học tập môn Sinh học 

2.2.1. Đề xuất các chủ đề hoạt động học trải 

nghiệm trong dạy học chuyên đề học tập môn 

Sinh học ở trường phổ thông 

Hệ thống các chuyên đề học tập môn Sinh 

học chủ yếu được phát triển từ nội dung các 

chủ đề sinh học ứng với chương trình mỗi lớp 

10, 11, 12, mỗi lớp có 3 chuyên đề học tập: 

Lớp 10: Công nghệ tế bào và một số thành tựu; 

Công nghệ enzyme và ứng dụng; Công nghệ vi 

sinh vật trong xử lí ô nhiễm môi trường; 

Lớp 11: Dinh dưỡng khoáng – tăng năng suất 

cây trồng và nông nghiệp sạch; Một số bệnh 

dịch ở người và cách phòng ngừa, điều trị; Vệ 

sinh an toàn thực phẩm; 

Lớp 12: Sinh học phân tử; Kiểm soát sinh 

học; Sinh thái nhân văn. 

Vận dụng quy trình nêu ở 2.1.1, chúng tôi đã 

thiết kế hoạt động học trải nghiệm trong dạy 

học các chuyên đề học tập (Bảng 2). 

Bảng 2. Các chủ đề hoạt động học trải nghiệm trong dạy học các chuyên đề học tập môn Sinh học 

Chuyên đề 
Mạch nội dung 

kiến thức 

Tên chủ đề 

hoạt động học trải nghiệm 

Hình thức 

 tổ chức 

Công nghệ vi 

sinh vật trong 

xử lí ô nhiễm 

môi trường 

- Vai trò của vi sinh vật trong xử lí 

ô nhiễm môi trường 

- Vi sinh vật trong việc phân huỷ 

các hợp chất 

- Một số công nghệ ứng dụng vi 

sinh vật trong xử lí môi trường 

- Công nghệ vi sinh vật và xử lí ô nhiễm 

môi trường ở địa phương  

- Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ rác 

thải sinh hoạt 

- Chiến dịch thu gom và xử lí rác thải 

- Ngày hội tái chế 

- Dự án và 

NCKH 

- Ngày hội 

- Chiến dịch 

Dinh dưỡng 

khoáng – tăng 

năng suất cây 

trồng và nông 

nghiệp sạch. 

- Khái niệm nông nghiệp sạch 

- Nguyên tắc sử dụng khoáng 

- Biện pháp kỹ thuật sử dụng dinh 

dưỡng khoáng nhằm tạo nền nông 

nghiệp sạch 

- Trồng rau sạch 

- Bảo vệ thực vật đúng cách và an toàn 

- Hương trà Thái Nguyên 

- Rau “Sinh học” 

- Một ngày làm nông dân 

- Chăm sóc và thu hoạch cây trồng ở địa 

phương 

- Dự án và 

NCKH 

- Các câu 

lạc bộ 

Một số bệnh 

dịch ở người 

và cách 

phòng tránh 

- Một số bệnh dịch phổ biến ở 

người. 

- Nguyên nhân gây bệnh dịch ở 

người 

- Các biện pháp phòng chống bệnh 

dịch 

- Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. 

- Tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

sinh sản vị thành niên. 

- Tuyên truyền phòng chống các bệnh 

truyền nhiễm 

- Sức khoẻ sinh sản học đường 

- Bệnh dịch ở địa phương và cách phòng 

tránh 

- Các hoạt 

động xã 

hội/ tình 

nguyện. 

- Dự án và 

NCKH 

Vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

- Khái niệm vệ sinh an toàn thực 

phẩm 

- Các nguyên nhân gây ngộ độc 

thực phẩm 

- Tác hại của mất vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

- Biện pháp phòng và điều trị ngộ 

độc thực phẩm 

- Câu lạc bộ Hướng nghiệp: Bác học vi sinh 

- Cuộc thi: Tuyên truyền vệ sinh an toàn 

thực phẩm 

- Câu lạc bộ. 

- Các hoạt 

động xã 

hội/ tình 

nguyện 
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2.2.2. Hiệu quả bước đầu tổ chức hoạt động 

học trải nghiệm các chuyên đề học tập môn 

Sinh học ở trường phổ thông 

Với các chủ đề đã thiết kế được giới thiệu 

trong bảng 2, một số chủ đề đã được tổ chức 

tại trường THPT như: Công nghệ vi sinh vật 

và xử lí ô nhiễm môi trường ở địa phương; 

Sản xuất phân hữu cơ sinh học từ rác thải sinh 

hoạt; Trồng rau sạch; Tuyên truyền chăm sóc, 

bảo vệ sức khỏe sinh sản vị thành niên; Bệnh 

dịch ở địa phương và cách phòng tránh; Cuộc 

thi: Tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Đánh giá hiệu quả tổ chức hoạt động học trải 

nghiệm các chuyên đề học tập môn Sinh học 

ở trường phổ thông có thể sử dụng các 

phương pháp như quan sát các tình huống 

hoạt động, khảo sát, phân tích “sản phẩm”, 

trao đổi ý kiến của giáo viên. Dựa trên kết 

quả trả lời phiếu khảo sát của 30 giáo viên 

Sinh học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và 

329 học sinh lớp 10, lớp 11 ở các trường 

THPT Thái Nguyên, trường PTDT nội trú 

THCS&THPT Bảo Thắng – Lào Cai, trường 

THPT Gia Lộc II - Hải Dương - đã tham gia 

vào hoạt động học trải nghiệm các chuyên đề 

học tập môn Sinh học, sử dụng thang đo 

Likert 3 mức độ, bước đầu đã đánh giá được 

nhận thức của giáo viên và học sinh về tổ 

chức hoạt động học trải nghiệm các chuyên 

đề học tập môn Sinh học (Hình 1, Hình 2). 

Kết  quả ở hình 1, hình 2 cho thấy: Số đông 

giáo viên và học sinh được khảo sát đều đồng 

ý với các ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động 

học trải nghiệm trong các chuyên đề học tập 

môn Sinh học (từ 54% trở lên). Những ý nghĩa 

của hoạt động học trải nghiệm các chuyên đề 

học tập liên quan đến nội dung học tập (mở 

rộng nội dung các chủ đề Sinh học, có tính tích 

hợp và phân hoá cao, gắn với thực tiễn và có 

tính ứng dụng); đến tổ chức học tập (hình thức 

tổ chức đa dạng, thu hút nhiều lực lượng xã hội 

tham gia, hấp dẫn đối với người tham gia); đến 

kết quả học tập (huy động được sự tham gia 

tích cực và sáng tạo của học sinh, hình thành 

và phát triển năng lực của người học, định 

hướng nghề nghiệp cho học sinh, giáo viên 

không ngừng vươn lên và tự tin hơn). Như 

vậy, tổ chức hoạt động học trải nghiệm trong 

dạy học các chuyên đề học tập bước đầu đã có 

những hiệu quả giáo dục tích cực. 

Tuy nhiên, còn một số ý kiến phân vân 

(khoảng 20 – 30%) hoặc chưa đồng ý (trên, 

dưới 10%) với ý nghĩa của hoạt động học trải 

nghiệm. Qua trao đổi, nhóm tác giả xác định 

được một số nguyên nhân là do giáo viên và 

học sinh còn cảm thấy có những khó khăn khi 

tham gia hoạt động học trải nghiệm như cần 

kinh phí hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất 

chưa đảm bảo đáp ứng nhu cầu tổ chức, giáo 

viên chưa được đào tạo bài bản, học sinh có 

vốn kinh nghiệm thấp, nguồn tài liệu cho các 

hoạt động còn hạn chế, thời gian tham gia các 

hoạt động, phối hợp với các lực lượng giáo 

dục bị giới hạn. Vì vậy, để tiếp cận thực hiện 

chương trình giáo dục phổ thông trong thời 

gian sắp tới, các nhà trường cần chủ động liên 

kết với các lực lượng xã hội tạo điều kiện và 

quan tâm đến hoạt động trải nghiệm trong các 

môn học; giáo viên chủ động bồi dưỡng và tự 

bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ; giúp 

học sinh hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa và kết 

quả mà hoạt động trải nghiệm mang lại. 

 
Hình 1. Nhận thức của giáo viên về hoạt động học 

trải nghiệm các chuyên đề học tập môn Sinh học 
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Hình 2. Nhận thức của học sinh về hoạt động học 

trải nghiệm các chuyên đề học tập môn Sinh học 

3. Kết luận 

Thiết kế và tổ chức hoạt động học trải nghiệm 

trong dạy học môn học là cần thiết để chuẩn 

bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông đổi mới ở nước ta. Trong môn Sinh 

học, nhiều nội dung dạy học có thể áp dụng 

hoạt động học trải nghiệm, nhưng hiệu quả 

học trải nghiệm thực sự tích cực khi thực hiện 

trong dạy học các chuyên đề học tập. Kết quả 

nghiên cứu của bài báo nhằm định hướng cho 

giáo viên phổ thông và các nhà quản lí giáo 

dục quan tâm và sử dụng khi tiếp cận tới 

chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
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